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I. TRẮC NGHIỆM (3.0 điểm): Em hãy chọn phương án trả lời đúng nhất
Câu 1.  Hành vi tôn trọng lẽ phải là
A. thích việc gì thì làm việc đó.
B. không dám đưa ra ý kiến của mình. 
C. lắng nghe ý kiến của bạn, phân tích đúng sai và tiếp thu những điểm hợp lý.
D. không làm mất lòng ai, gió chiều nào xoay theo chiều ấy. 
 Câu 2. Câu nói: “Điều gì không rõ ràng thì không nên thừa nhận” thể hiện đức tính nào sau đây? 
A. Liêm khiết.                                           	B. Tôn trọng lẽ phải.
C. Tôn trọng pháp luật.                             	D. Giữ chữ tín.  
 Câu 3. Việc làm nào sau đây không tôn trọng lẽ phải?
A. Không nhận hối lộ.                    		B. Không bao che khuyết điểm của bạn. 
C. Không a dua theo số đông.          	D. Luôn bảo vệ ý kiến của mình. 
 Câu 4. Câu ca dao nào sau đây thể hiện tôn trọng lẽ phải?
A. Vàng thật không sợ lửa.			B. Giấy rách phải giữ lấy lề.
C. Kính trên nhường dưới.			D. Gọi dạ bảo vâng.
Câu 5: Hãy chọn đáp án “Đúng”, “Sai” trong các hành vi, biểu hiện sau:
	Hành vi, biểu hiện
	Đúng
	Sai

	1. Đến đúng giờ học nhóm với bạn         
	
	

	2. Giúp bạn làm vệ sinh lớp học 
	
	

	3. Mượn truyện bạn hứa ngày mai trả nhưng do chưa đọc hết nên không trả 
	
	

	4. Hứa giúp mẹ làm việc nhà và làm tốt việc đã hứa 
	
	


Câu 6: Câu ca dao sau nói đến phẩm chất gì?  
“Người sao một hẹn thì nên
Tôi sao chín hẹn thì quên cả mười”
      	A. Lòng chung thủy.             			B. Lòng trung thành. 
       	C. Giữ chữ tín.                                     	D. Lòng vị tha.	 
Câu 7. Pháp luật là các qui tắc xử sự chung có tính bắt buộc do (1)___________ ban hành, được nhà nước bảo đảm thực hiện bằng các biện pháp (2)_________, thuyết phục, cưỡng chế.
Câu 8: Bạn Vy và Trung đến lớp không mang giày theo quy định của nhà trường. Theo em 2 bạn đã vi phạm điều gì?
       	A. Pháp luật.         				B. Kỷ luật.
      	C. Vi phạm pháp luật và kỷ luật.               	D. Không vi phạm gì.
II. TỰ LUẬN (7.0 điểm)
Câu 9 (2.0 điểm). Liêm khiết là gì? Tại sao chúng ta cần phải sống liêm khiết?
Câu 10 (2.0 điểm). Hãy phân biệt kỷ luật và pháp luật.
Câu 11 (2.0 điểm). Bạn Ân mượn bạn Bình cuốn sách và hứa hai hôm sau sẽ trả, nhưng vì chưa đọc xong nên Ân cho rằng cứ giữ lại, khi nào đọc xong thì trả Bình cũng được.
Em hãy nhận xét việc làm của Ân và em hãy đưa ra cách giải quyết phù hợp
Câu 12 (1.0 điểm). Giải thích câu tục ngữ sau:
                        “Cây ngay bóng thẳng, cây cong bóng vẹo”
BÀI LÀM
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	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	Đáp án
	
	
	
	
	1. – 
2. – 
3. – 
4. – 
	
	(1): ………..…….

(2): ………….…..
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